
 

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ “GIA ĐÌNH” 

THỜI GIAN THỰC HIÊN: TỪ 11/11 ĐẾN 07/12/2024 
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I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT 

TRIỂN THỂ CHẤT 
# # # # # 77 # # # # # # 

    A. Phát triển vận động # # # # 35 # # # # # # 

    
1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô 

hấp (Thể dục sáng) 
# # # # 11 # # # # # # 

    

Thực hiện 

đúng, đủ, 

nhịp nhàng 

các động tác 

trong bài tập 

thể dục theo 

hiệu lệnh 

Tập kết 

hợp 5 

động tác 

cơ bản 

trong bài 

tập thể dục 

 Tập các 

động tác phát 

triển các 

nhóm cơ và 

hô hấp.                               

Bài 4: Hô hấp:  

thổi nơ 

+  Tay: Đưa 

hai tay ra phía 

trước về phía 

sau 

+  Chân:  Đứng 

nhún châu 

khuỵ gối 

+  Bụng: 

Nghiêng người 

sang 2 bên 

+ Bật: Bật 

  

Toà

n 

trườ

ng 

Lớp 

học+ 

Ngoài 

trời 

Thể 

chất 
1 x TDS TDS TDS TDS   
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chụm tách 

chân 

    
2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong 

vận động 
# # # # 20 # # # # # # 

    * Vận động: chạy # # # # # # 1 # # # # # # 

21 8 

Kiểm soát 

được vận 

động chạy 

thay đổi tốc 

độ theo hiệu 

lệnh 2-3 lần 

Chạy thay 

đổi tốc độ 

theo hiệu 

lệnh (2-3 

lần) 

Chạy thay 

đổi tốc độ 

theo hiệu 

lệnh (2-3 lần) 

-Tiết học: Chạy 

thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh 

(2-3 lần) 

-TC:Chạy thay 

đổi tốc độ theo 

hiệu lệnh (2-3 

lần) 

Chạy 

thay 

đổi 

theo  

hiệu 

lệnh 

Lớp 

Lớp 

học+ 

Ngoài 

trời 

Thể 

chất 
1 x 

HĐ

H+H

ĐN

T 

HĐ

NT 

HĐ

NT 

HĐ

NT 
  

22 9 

Kiểm soát 

được vận 

động chạy 

thay đổi 

hướng theo 

vật chuẩn 

(3-4 vật 

chuẩn đặt 

zic zắc để 

đổi hướng) 

Chạy thay 

đổi hướng 

theo vật 

chuẩn (3-4 

điểm zic 

zắc) 

Chạy thay 

đổi hướng 

theo vật 

chuẩn (3-4 

điểm zic zắc) 

-TC: Chạy thay 

đổi hướng theo 

vật chuẩn (3-4 

điểm zic zắc) 

  Lớp 
KVC 

số 2 

Thể 

chất 
  x 

HĐ

NT 

HĐ

NT 

HĐ

NT 

HĐ

NT 
  

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/4-5-tuoi-2-tc-mg-tn-mn-cao-nhan-chay-thay-doi-theo-hieu-lenh-4-tuoi/ctfull/20229/82296
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https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/4-5-tuoi-2-tc-mg-tn-mn-cao-nhan-chay-thay-doi-theo-hieu-lenh-4-tuoi/ctfull/20229/82296
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/4-5-tuoi-2-tc-mg-tn-mn-cao-nhan-chay-thay-doi-theo-hieu-lenh-4-tuoi/ctfull/20229/82296
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23 10 

Chạy được 

15m liên tục 

theo hướng 

thẳng trong 

10 giây 

Chạy 15m 

liên tục 

theo 

hướng 

thẳng 

trong 10 

giây 

Chạy 15m 

liên tục theo 

hướng thẳng 

trong 10 giây 

-TC: Chạy 15m 

liên tục theo 

hướng thẳng 

trong 10 giây 

  Lớp 
KVC 

số 2 

Thể 

chất 
  x 

HĐ

NT 

HĐ

NT 

HĐ

NT 

HĐ

NT 
  

24 11 

Bền bỉ, dẻo 

dai, duy trì 

được vận 

động chạy 

chậm 60-

80m 

 Chạy 

chậm 60-

80m 

 Chạy chậm 

60-80m 

 

-TC:Chạy chậm 

60-80m 

  Lớp 
KVC 

số 2 

Thể 

chất 
  x 

HĐ

NT 

HĐ

NT 

HĐ

NT 

HĐ

NT 
  

    * Vận động: tung, ném, bắt # # # # # 5 # # # # # # 

65 25 

Ném được 

trúng đích 

ngang ở 

khoảng cách 

xa 2m 

Ném trúng 

đích ngang 

ở khoảng 

cách xa 

2m 

Ném trúng 

đích ngang ở 

khoảng cách 

xa 2m 

-Tiết học: Ném 

trúng đích 

ngang ở khoảng 

cách xa 2m 

-TC:Ném trúng 

đích ngang ở 

khoảng cách xa 

2m 

  Lớp 

Lớp 

học+

Ngoài 

trời 

Thể 

chất 
1 x   

HĐ

H+H

ĐN

T 

HĐ

NT 

HĐ

NT 
  

    * Vận động: bật, nhảy # # # # # 5 # # # # # # 
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3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, 

ngón tay, phối hợp tay - mắt 
# # # # 4 # # # # # # 

106 41 

Biết tự cài - 

cởi cúc, xâu 

- buộc dây 

Cài - cởi 

cúc, xâu - 

buộc dây 

Cài - cởi cúc 

-Tiết học: Dạy 

trẻ Cài - cởi cúc 

áo 

-TC: Luyện kĩ 

năng cài cởi cúc 

áo, xâu buộc 

dây 

Dạy 

trẻ cài 

cởi 

cúc, 

xâu 

buộc 

dây 

Lớp 
Lớp 

học 

Thể 

chất 
1 x     

HĐ

H+H

ĐG 

    

    B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe # # # # 42 # # # # # # 

    
1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và 

ích lợi của chúng đối với sức khỏe 
# # # # 35 # # # # # # 

136 52 

Trẻ được 

chăm sóc 

sức khỏe, 

dinh dưỡng 

theo khoa 

học 

- Hướng 

dẫn cách 

chế biến 

một số 

món ăn 

dành cho 

trẻ 

- Một số 

chế độ ăn 

khi trẻ bị 

- Hướng dẫn 

cách chế 

biến một số 

món ăn dành 

cho trẻ 

- Một số chế 

độ ăn khi trẻ 

bị bệnh (táo 

bón, tiêu 

chảy, sốt, suy 

- Trò chuyện 

tìm hiểu bánh 

trôi bánh chay 

- Trò chuyện, 

hướng dẫn phụ 

huynh làm 

bánh bông lan, 

nấu ăn cho trẻ 

tiêu chảy 

-Trò chuyện với 

Nuôi 

dưỡng  

chủ đè 

gia 

đình 

Lớp 
Lớp 

học 

Thể 

chất 
4 x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT   

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/tc-mg-tn-mn-gia-duc-day-tre-cai-coi-cuc-xau-buoc-day-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84685
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/tc-mg-tn-mn-gia-duc-day-tre-cai-coi-cuc-xau-buoc-day-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84685
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/tc-mg-tn-mn-gia-duc-day-tre-cai-coi-cuc-xau-buoc-day-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84685
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/tc-mg-tn-mn-gia-duc-day-tre-cai-coi-cuc-xau-buoc-day-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84685
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/tc-mg-tn-mn-gia-duc-day-tre-cai-coi-cuc-xau-buoc-day-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84685
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/tc-mg-tn-mn-gia-duc-day-tre-cai-coi-cuc-xau-buoc-day-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84685
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/tc-mg-tn-mn-gia-duc-day-tre-cai-coi-cuc-xau-buoc-day-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84685
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8aQv8fELvTb4qocc?e=CaruoJ
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8aQv8fELvTb4qocc?e=CaruoJ
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8aQv8fELvTb4qocc?e=CaruoJ
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8aQv8fELvTb4qocc?e=CaruoJ
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8aQv8fELvTb4qocc?e=CaruoJ
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bệnh (táo 

bón, tiêu 

chảy, sốt, 

suy dinh 

dưỡng, 

thừa cân 

béo 

phì,…) 

- Hướng 

dẫn kỹ 

thuật sơ 

cứu thông 

thường 

dinh dưỡng, 

thừa cân béo 

phì,…) 

- Hướng dẫn 

kỹ thuật sơ 

cứu thông 

thường 

phụ huynh về 

việc cần đảm 

bảo vệ sinh an 

toàn thực phẩm 

    
3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức 

khỏe 
# # # # 3 # # # # # # 

159 60 

Biết chọn 

thực phẩm 

sạch, tươi 

ngon có lợi 

cho sức 

khỏe 

Lựa chọn 

thực phẩm 

sạch, tươi 

ngon có 

lợi cho sức 

khỏe 

Lựa chọn 

thực phẩm 

sạch, tươi 

ngon có lợi 

cho sức khỏe 

-Trò chuyện 

phân biệt thức 

ăn có lợi có hại 

cho sức khỏe  

Phân 

biệt 

thức 

ăn có 

lợi có 

hại 

cho 

Lớp 
Lớp 

học 

Thể 

chất 
  x 

VS-

AN 

VS-

AN 

VS-

AN 

VS-

AN 
  

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/c-mg-nq-ss3-day-tre-phan-biet-thuc-an-co-loi-co-hai-cho-suc-khoe-do-tuoi-4-5-tu/ctfull/20229/84697
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/c-mg-nq-ss3-day-tre-phan-biet-thuc-an-co-loi-co-hai-cho-suc-khoe-do-tuoi-4-5-tu/ctfull/20229/84697
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sức 

khỏe 

    
4. Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng 

tránh 
# # # # 3 # #   # # # 

180 71 

 Biết gọi 

người giúp 

đỡ khi bị lạc 

và cung cấp 

được một số 

thông tin để 

hỗ trợ tìm 

người thân 

Tên và số 

điên thoại 

của người 

thân. Địa 

chỉ gia 

đình 

Tên và số 

điên thoại 

của người 

thân. Địa chỉ 

gia đình 

-Tiết học: Tìm 

hiểu về tên và 

số điên thoại 

của người 

thân,địa chỉ gia 

đình 

-Trò chuyện về 

tên, số điện 

thoại và địa chỉ 

của gia đình 

Dạy 

trẻ 

nhận 

biết số 

điện 

thoại 

Lớp 

Lớp 

học+

Ngoài 

trời 

Thể 

chất 
1 x       

HĐ

H+H

ĐC 

  

    II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC # # # # 39 # # # # # # 

    A. Khám phá khoa học # # # # 10 # # # # # # 

    * Đồ dùng, đồ chơi # # # # # # 1 # # # # #   

5 3 

Biết một số 

đặc điểm nổi 

bật và cách 

sử dụng đồ 

dùng, đồ 

Đặc điểm 

nổi bật, 

công dụng, 

cách sử 

dụng đồ 

Đặc điểm nổi 

bật, công 

dụng, cách sử 

dụng đồ 

dùng, đồ chơi 

 

-Trò chuyện về 

đặc điểm nổi 

bật, công dụng, 

cách sử dụng đồ 

dùng, đồ chơi 

  Lớp 

Lớp 

học+ 

Ngoài 

trời 

Nhận 

thức 
  x       

HĐ

NT+

HĐ

G 

  

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/c-mg-nq-ss3-day-tre-phan-biet-thuc-an-co-loi-co-hai-cho-suc-khoe-do-tuoi-4-5-tu/ctfull/20229/84697
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/c-mg-nq-ss3-day-tre-phan-biet-thuc-an-co-loi-co-hai-cho-suc-khoe-do-tuoi-4-5-tu/ctfull/20229/84697
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/tc-mg-nq-sb-day-tre-nhan-biet-so-dien-thoai-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84702
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/tc-mg-nq-sb-day-tre-nhan-biet-so-dien-thoai-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84702
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/tc-mg-nq-sb-day-tre-nhan-biet-so-dien-thoai-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84702
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/tc-mg-nq-sb-day-tre-nhan-biet-so-dien-thoai-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84702
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/tc-mg-nq-sb-day-tre-nhan-biet-so-dien-thoai-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84702
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/tc-mg-nq-sb-day-tre-nhan-biet-so-dien-thoai-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84702


TT 

HP 

TT

L 

Mục tiêu 

năm 

Nội dung 

năm 

Nội dung 

chủ đề 

Hoạt động 

chủ đề 

Tài 

nguyê

n học 

liệu 

Phạ

m vi 

thực 

hiện 

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

Thuộ

c lĩnh 

vực 

Mục 

tiêu 

nội 

dung 

cốt lõi 

CHỦ ĐỀ: "GIA ĐÌNH" 

GĐ N1 N 2 N3 N 4 
Ghi 

chú 

(nếu 

có) 

4 Bữa 

ăn 

gia 

đình 

Cô 

giáo 
Mẹ Ti vi 

Từ 11/11 

đến 

07/12 

chơi quen 

thuộc 

dùng, đồ 

chơi 

trong gia 

đình 

trong gia đình: 

cái ấm, cái tivi... 

TC: Phân biệt 

đồ dùng để 

uống, đồ dùng 

để ăn 

7 5 

Biết so sánh 

sự khác 

nhau và 

giống nhau 

của 2-3 đồ 

dùng, đồ 

chơi 

So sánh sự 

khác nhau 

và giống 

nhau của 

2-3 đồ 

dùng, đồ 

chơi. 

So sánh sự 

khác nhau và 

giống nhau 

của 2-3 đồ 

dùng, đồ 

chơi. 

-Trò chuyện về 

sự khác nhau và 

giống nhau của 

2-3 đồ dùng, đồ 

chơi. 

  Lớp 
Lớp 

học 

Nhận 

thức 
  x       

HĐ

C 
  

8 6 

Biết phân 

loại đồ 

dùng, đồ 

chơi theo 1-

2 dấu hiệu 

Phân loại 

đồ dùng, 

đồ chơi 

theo 1-2 

dấu hiệu 

Phân loại đồ 

dùng, đồ chơi 

theo 1-2 dấu 

hiệu 

-Tiết học:Phân 

loại đồ dùng, đồ 

chơi theo 1-2 

dấu hiệu 

-TC phân loại 

đồ dùng đồ chơi 

  Lớp 
Lớp 

học 

Nhận 

thức 
1 x       

HĐ

H+H

ĐG 

  

    B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán # # # # 25 # # # # #   

    1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm # # # # 11 # # # # #   



TT 

HP 

TT

L 

Mục tiêu 

năm 

Nội dung 

năm 

Nội dung 

chủ đề 

Hoạt động 

chủ đề 

Tài 

nguyê

n học 

liệu 

Phạ

m vi 

thực 

hiện 

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

Thuộ

c lĩnh 

vực 

Mục 

tiêu 

nội 

dung 

cốt lõi 

CHỦ ĐỀ: "GIA ĐÌNH" 

GĐ N1 N 2 N3 N 4 
Ghi 

chú 

(nếu 

có) 

4 Bữa 

ăn 

gia 

đình 

Cô 

giáo 
Mẹ Ti vi 

Từ 11/11 

đến 

07/12 

68 34 

Có khả năng 

nhận biết ý 

nghĩa các 

con số được 

sử dụng 

trong cuộc 

sống hằng 

ngày 

Nhận biết 

ý nghĩa 

các con số 

được sử 

dụng trong 

cuộc sống 

hằng ngày 

(số nhà, 

biển số 

xe…) 

Nhận biết ý 

nghĩa các con 

số được sử 

dụng trong 

cuộc sống 

hằng ngày 

(số nhà, biển 

số xe…) 

-Tiết học: Dạy 

trẻ nhận biết số 

nhà, biển số xe 

-Trò chuyện về 

biển số nhà, số 

xe 

-TC: Nhận biết 

số nhà số xe 

  Lớp 
Lớp 

học 

Nhận 

thức 
1 x     

HĐ

H+H

ĐG 

    

-Tiết học: Dạy 

trẻ nhận biết số 

điện thoại 

-Trò chuyện về 

số điện thoại 

-TC: Nhận biết 

số điện thoại 

  Lớp 
Lớp 

học 

Nhận 

thức 
  x       

HĐ

H+H

ĐG 

  

    3. Sắp xếp theo quy tắc # # # # 3 # # # # # # 

75 36 

Nhận ra 

được quy 

tắc sắp xếp 

của 3 đối 

tượng ABC, 

AAB, ABB 

và tiếp tục 

So sánh, 

phát hiện 

quy tắc 

sắp xếp và 

sắp xếp 

theo quy 

tắc  AAB 

So sánh, phát 

hiện quy tắc 

sắp xếp và 

sắp xếp theo 

quy tắc  AAB 

-Tiết học: Dạy 

trẻ sắp xếp theo 

quy tắc AAB 

-TC: Sắp xếp 

theo quy tắc 

AAB 

  Lớp 
Lớp 

học 

Nhận 

thức 
1 x 

HĐ

H+H

ĐG 

        



TT 

HP 

TT

L 

Mục tiêu 

năm 

Nội dung 

năm 

Nội dung 

chủ đề 

Hoạt động 

chủ đề 

Tài 

nguyê

n học 

liệu 

Phạ

m vi 

thực 

hiện 

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

Thuộ

c lĩnh 

vực 

Mục 

tiêu 

nội 

dung 

cốt lõi 

CHỦ ĐỀ: "GIA ĐÌNH" 

GĐ N1 N 2 N3 N 4 
Ghi 

chú 

(nếu 

có) 

4 Bữa 

ăn 

gia 

đình 

Cô 

giáo 
Mẹ Ti vi 

Từ 11/11 

đến 

07/12 

thực hiện 

sao chép lại  

So sánh, 

phát hiện 

quy tắc 

sắp xếp và 

sắp xếp 

theo quy 

tắc ABB 

So sánh, phát 

hiện quy tắc 

sắp xếp và 

sắp xếp theo 

quy tắc ABB 

-Tiết học: Dạy 

trẻ sắp xếp theo 

quy tắc ABB 

-TC: Sắp xếp 

theo quy tắc 

ABB 

  Lớp 
Lớp 

học 

Nhận 

thức 
1 x   

HĐ

H+H

ĐG 

      

    C. Khám phá xã hội # # # # 4 # # # # # # 

    
1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và 

cộng đồng 
# # # # 2 # # # # # # 

108 46 

Nói được họ 

tên, công 

việc của bố 

mẹ, những 

người thân 

trong gia 

đình và công 

việc của họ. 

Một số nhu 

cầu của gia 

đình. Địa 

chỉ gia đình 

Họ tên, 

công việc 

của bố mẹ, 

những 

người thân 

trong gia 

đình và 

công việc 

của họ. 

Một số 

nhu cầu 

của gia 

đình. Địa 

Họ tên, công 

việc của bố 

mẹ, em bé, 

những người 

thân trong gia 

đình và công 

việc của họ. 

Một số nhu 

cầu của gia 

đình. Địa chỉ 

gia đình 

-Tiết học:  Tìm 

hiểu về mẹ 

-Trò chuyện về 

gia đình bé 

- TC: Công việc 

của thành viên 

trong gia đình 

Nhận 

biết 

tên 

công 

việc 

của bố 

mẹ 

Lớp 

Lớp 

học+ 

Ngoài 

trời 

Nhận 

thức 
1 x 

HĐ

NT 
  

HĐ

H+H

ĐG 

    

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-nt-kt-thuy-huong-nhan-biet-ten-cong-viec-cua-bo-me-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84888
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-nt-kt-thuy-huong-nhan-biet-ten-cong-viec-cua-bo-me-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84888
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-nt-kt-thuy-huong-nhan-biet-ten-cong-viec-cua-bo-me-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84888
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-nt-kt-thuy-huong-nhan-biet-ten-cong-viec-cua-bo-me-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84888
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-nt-kt-thuy-huong-nhan-biet-ten-cong-viec-cua-bo-me-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84888
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-nt-kt-thuy-huong-nhan-biet-ten-cong-viec-cua-bo-me-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84888
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nt-nt-kt-thuy-huong-nhan-biet-ten-cong-viec-cua-bo-me-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84888


TT 

HP 

TT

L 

Mục tiêu 

năm 

Nội dung 

năm 

Nội dung 

chủ đề 

Hoạt động 

chủ đề 

Tài 

nguyê

n học 

liệu 

Phạ

m vi 

thực 

hiện 

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

Thuộ

c lĩnh 

vực 

Mục 

tiêu 

nội 

dung 

cốt lõi 

CHỦ ĐỀ: "GIA ĐÌNH" 

GĐ N1 N 2 N3 N 4 
Ghi 

chú 

(nếu 

có) 

4 Bữa 

ăn 

gia 

đình 

Cô 

giáo 
Mẹ Ti vi 

Từ 11/11 

đến 

07/12 

chỉ gia 

đình 

    3. Nhận biết một số lễ hội và danh lam, thắng cảnh # # # # 1 # # # # # # 

120 50 

Kể được tên 

và nói được 

đặc điểm 

của một số 

ngày lễ hội 

Tên và đặc 

điểm của 

một số 

ngày lễ hội 

Tên và đặc 

điểm của một 

số ngày lễ  

nhà giáo Việt 

Nam 

Tiết học: Trò 

chuyện về công 

việc của  cô 

giáo 

-Trò chuyện về 

tên gọi, đặc 

điểm các HĐ 

của ngày nhà 

giáo Viết Nam 

20/11 

- TC: Các hoạt 

động chào mừng 

ngày 20/11 

  Lớp 
Lớp 

học 

Nhận 

thức 
  x   

HĐ

H+H

ĐG+

HĐ

C 

      

    III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ # # # # 20 # # # # # # 

    A. Nghe hiểu lời nói # # # # 10 # # # # # # 



TT 

HP 

TT

L 

Mục tiêu 

năm 

Nội dung 

năm 

Nội dung 

chủ đề 

Hoạt động 

chủ đề 

Tài 

nguyê

n học 

liệu 

Phạ

m vi 

thực 

hiện 

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

Thuộ

c lĩnh 

vực 

Mục 

tiêu 

nội 

dung 

cốt lõi 

CHỦ ĐỀ: "GIA ĐÌNH" 

GĐ N1 N 2 N3 N 4 
Ghi 

chú 

(nếu 

có) 

4 Bữa 

ăn 

gia 

đình 

Cô 

giáo 
Mẹ Ti vi 

Từ 11/11 

đến 

07/12 

9 4 

Có khả năng 

nghe hiểu 

nội dung 

truyện kể, 

truyện đọc 

phù hợp với 

độ tuổi và 

chủ đề thực 

hiện 

Nghe hiểu 

nội dung 

truyện kể, 

truyện đọc 

phù hợp 

với độ tuổi 

và chủ đề 

thực hiện 

Nghe hiểu 

nội dung 

truyện kể, 

truyện đọc 

phù hợp với 

độ tuổi và 

chủ đề: "Gia 

đình" 

-Tiết học:  Ti vi 

và cuộc phiêu 

lưu diệu kì, Bữa 

cơm gia đình 

-TC: Bé tập kể 

chuyện "Tích 

Chu" 

-Nghe 

truyện:kỳ, học 

trò của cô giáo 

chim khách, 

Heo con giúp 

mẹ 

Kể 

chuyệ

n cho 

trẻ 

truyện 

: Tích 

Chu 

Lớp 
Lớp 

học 

Ngôn 

ngữ 
1 x 

HĐ

H+H

ĐG  

    

HĐ

H+H

ĐG 

  

10 5 

Có khả năng 

nghe các bài 

hát, bài thơ, 

ca dao, đồng 

dao, tục 

ngữ, câu đố, 

hò, vè phù 

hợp với độ 

tuổi và chủ 

đề thực hiện 

Nghe các 

bài hát, bài 

thơ, ca 

dao, đồng 

dao, tục 

ngữ, câu 

đố, hò, vè 

phù hợp 

với độ tuổi 

Nghe các bài 

hát, bài thơ, 

ca dao, đồng 

dao, tục ngữ, 

câu đố, hò, vè 

phù hợp với 

độ tuổi và 

chủ đề "Gia 

đình" 

Dạy trẻ đọc 

Đồng dao 

"Gánh gánh 

gồng gồng" 

- Nghe các bài 

thơ, bài hát ca 

dao, đồng dao , 

tục ngữ về chủ 

đề 

Đồng 

dao: 

gánh 

gánh 

 gồng 

gồng 

Lớp 
Lớp 

học 

Ngôn 

ngữ 
  x   

HĐ

C 
      

https://www.youtube.com/watch?v=LJVnXbhPRQE
https://www.youtube.com/watch?v=LJVnXbhPRQE
https://www.youtube.com/watch?v=LJVnXbhPRQE
https://www.youtube.com/watch?v=LJVnXbhPRQE
https://www.youtube.com/watch?v=LJVnXbhPRQE
https://www.youtube.com/watch?v=LJVnXbhPRQE
https://www.youtube.com/watch?v=LJVnXbhPRQE
https://www.youtube.com/watch?v=57oKQxPYPEE
https://www.youtube.com/watch?v=57oKQxPYPEE
https://www.youtube.com/watch?v=57oKQxPYPEE
https://www.youtube.com/watch?v=57oKQxPYPEE
https://www.youtube.com/watch?v=57oKQxPYPEE
https://www.youtube.com/watch?v=57oKQxPYPEE


TT 

HP 

TT

L 

Mục tiêu 

năm 

Nội dung 

năm 

Nội dung 

chủ đề 

Hoạt động 

chủ đề 

Tài 

nguyê

n học 

liệu 

Phạ

m vi 

thực 

hiện 

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

Thuộ

c lĩnh 

vực 

Mục 

tiêu 

nội 

dung 

cốt lõi 

CHỦ ĐỀ: "GIA ĐÌNH" 

GĐ N1 N 2 N3 N 4 
Ghi 

chú 

(nếu 

có) 

4 Bữa 

ăn 

gia 

đình 

Cô 

giáo 
Mẹ Ti vi 

Từ 11/11 

đến 

07/12 

và chủ đề 

thực hiện 

- Cho trẻ xem 

video 

    B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày # # # # 10 # # # # # # 

27 12 

Có khả năng 

đọc thuộc 

bài thơ, ca 

dao, đồng 

dao phù hợp 

độ tuổi và 

chủ đề thực 

hiện. Có khả 

năng đọc 

biểu cảm bài 

thơ, ca dao, 

đồng dao 

phù hợp độ 

tuổi 

Đọc bài 

thơ, ca 

dao, đồng 

dao phù 

hợp độ 

tuổi và chủ 

đề  

Đọc bài thơ, 

ca dao, đồng 

dao phù hợp 

độ tuổi và 

chủ đề: "Gia 

đình" 

-Tiết học: Dạy 

trẻ đọc thuộc bài 

thơ: Cô giáo của 

em 

- Đọc thơ cho 

trẻ nghe: quạt 

cho bà ngủ mẹ 

và con, con yêu 

mẹ…. 

-Cho trẻ đọc thơ 

kết hợp với 

tranh 

Dạy 

đọc 

thơ: 

Bé và 

mẹ 

Lớp 
Lớp 

học 

Ngôn 

ngữ 
1 x  

HĐ

H+H

ĐG+

HĐ

C 

      

    C. Làm quen với việc đọc - viết # # # # 0 # # # # #   

48 20 

Biết mô tả 

hành động 

của các nhân 

vật trong 

tranh 

Mô tả 

hành động 

của các 

nhân vật 

trong tranh 

Mô tả hành 

động của các 

nhân vật 

trong tranh 

- Tiết học: Dạy 

trẻ kể lại truyện" 

Tích Chu" 

-TC: Bé tập 

đóng kịch 

Đọc 

truyện

: Tích 

Chu 

Lớp 
Lớp 

học 

Ngôn 

ngữ 
  x     

HĐ

H+H

ĐG 

    

https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nn-mg-lc-kitty-tho-be-va-me-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84708
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https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nn-mg-lc-kitty-tho-be-va-me-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84708
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nn-mg-lc-kitty-tho-be-va-me-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84708
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/nn-mg-lc-kitty-tho-be-va-me-do-tuoi-4-5-tuoi/ctfull/20229/84708
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https://www.youtube.com/watch?v=LJVnXbhPRQE
https://www.youtube.com/watch?v=LJVnXbhPRQE
https://www.youtube.com/watch?v=LJVnXbhPRQE
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CHỦ ĐỀ: "GIA ĐÌNH" 

GĐ N1 N 2 N3 N 4 
Ghi 

chú 

(nếu 

có) 

4 Bữa 

ăn 

gia 

đình 

Cô 

giáo 
Mẹ Ti vi 

Từ 11/11 

đến 

07/12 

chủ đề: "Gia 

đình" 

56 23 

Có khả năng 

nhận ra kí 

hiệu thông 

thường 

trong cuộc 

sống 

Làm quen 

với một số 

kí hiệu 

thông 

thường ở 

gia đình, 

trường 

lớp, nơi 

công cộng 

Làm quen với 

một số kí 

hiệu thông 

thường ở gia 

đình, trường 

lớp, nơi công 

cộng 

-  Dạy trẻ làm  

quen với một số 

kí hiệu thông 

thường ở gia 

đình 

 - Thực hành với 

một số kí hiệu 

thông thường ở 

gia đình 

  Lớp 
Lớp 

học 

Ngôn 

ngữ 
  x 

HĐ

C 

HĐ

C 

HĐ

C 

HĐ

C 
  

66   

Bước đầu 

làm quen 

với một số 

từ vựng 

tiếng Anh 

đơn giản 

Biết sử 

dụng một 

số từ vựng 

tiếng Anh 

đơn giản 

Làm quen 

với một số từ 

vựng Tiếng 

Anh 

- Dạy trẻ làm 

quen với một 

số từ vựng 

tiếng anh: 

crayon, pencil 

crayon,pencil.c

rayon, pencil,  

picture, paper. 

  Lớp 
Lớp 

học 

Ngôn 

ngữ 
  x 

HĐ

C 

HĐ

C 

HĐ

C 

HĐ

C 
  

    IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI # # # # 17 # # # # #   

    A. Phát triển tình cảm # # # # 9 # # # # #   

    1. Thể hiện ý thức về bản thân # # # # 2 # # # # #   
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giáo 
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Từ 11/11 
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07/12 

    2. Thể hiện sự tự tin, tự lực # # # # 6 # # # # #   

18 4 

Cố gắng 

thực hiện 

công việc 

đơn giản 

được giao 

Gấp quần 

áo 
Gấp quần áo 

-Tiết học: Gấp 

quần áo 

-Thực hành gấp 

quần áo 

Gấp 

quần 

áo, đi 

dép 

 đúng 

đôi 

Lớp 
Lớp 

học 

TCK

NXH 
1 x     

HĐ

H+H

ĐC 

    

    B. Phát triển kỹ năng xã hội # # # # 8 # # # # #   

    1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội # # # # 3 # # # # #   

53 14 

Biết yêu 

mến, quan 

tâm đến 

người thân 

trong gia 

đình. 

Yêu mến, 

quan tâm 

đến người 

thân trong 

gia đình 

Yêu mến, 

quan tâm đến 

người thân 

trong gia 

đình 

- Bé yêu gia 

đình, Mẹ của bé, 

cách bảo quản 

thực phẩm 

- Trò chuyện về 

gia đình bé, làm 

bữa sáng 

Làm 

bữa  

sáng 

Bảo 

quản 

thực 

phẩm  

Lớp 
Lớp 

học 

TCK

NXH 
  x 

HĐ

C+H

ĐG 

  

HĐ

C+H

ĐG 

    

    2. Quan tâm đến môi trường # # # # 5 # # # # #   

65 21 

Biết tiết 

kiệm điện: 

tắt quạt, tắt 

điện khi ra 

khỏi phòng 

Tiết kiệm 

điện 

Tiết kiệm 

điện 

- Tiết học:Tiết 

kiệm điện 

- Thực hành 

cách tiết kiệm 

điện 

Tiết 

kiệm  

điện 

Lớp 
Lớp 

học 

TCK

NXH 
1 x 

HĐ

H+H

ĐC 

        

https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8eQccoW_8-ghDPNw?e=UvRJir
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8eQccoW_8-ghDPNw?e=UvRJir
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8eQccoW_8-ghDPNw?e=UvRJir
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8eQccoW_8-ghDPNw?e=UvRJir
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8eQccoW_8-ghDPNw?e=UvRJir
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8eQccoW_8-ghDPNw?e=UvRJir
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8d53_dPbgspcuKFo?e=6Rqebf
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8d53_dPbgspcuKFo?e=6Rqebf
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8d53_dPbgspcuKFo?e=6Rqebf
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8d53_dPbgspcuKFo?e=6Rqebf
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8d53_dPbgspcuKFo?e=6Rqebf
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8d53_dPbgspcuKFo?e=6Rqebf
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8d53_dPbgspcuKFo?e=6Rqebf
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-knxh-mg-nq-ss6-tiet-kiem-dien-do-tuoi/ctfull/20229/84162
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-knxh-mg-nq-ss6-tiet-kiem-dien-do-tuoi/ctfull/20229/84162
https://mncoam.haiphong.edu.vn/kho-hoc-lieu-gdmn-thanh-pho-hai-phong/day-tre-knxh-mg-nq-ss6-tiet-kiem-dien-do-tuoi/ctfull/20229/84162
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gia 

đình 

Cô 

giáo 
Mẹ Ti vi 
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    V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ # # # # 34 # # # # #   

    
A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên 

nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật 
# # # # 0 # # # # #   

4 2 

Chăm chú 

lắng nghe, 

và hưởng 

ứng cảm xúc 

(hát theo, vỗ 

tay, nhún 

nhảy, lắc lư, 

thể hiện 

động tác 

minh họa) 

theo bài hát, 

bản nhạc; 

thích nghe 

đọc thơ, 

đồng dao, ca 

dao, tục 

ngữ; thích 

nghe kể câu 

chuyện phù 

hợp với độ 

Nghe bài 

hát, bản 

nhạc; thơ, 

đồng dao, 

ca dao, tục 

ngữ; kể 

chuyện 

phù hợp 

với độ tuổi 

và chủ đề 

thực hiện 

Nghe bài hát, 

bản nhạc; 

thơ, đồng 

dao, ca dao, 

tục ngữ; kể 

chuyện phù 

hợp với độ 

tuổi và chủ 

đề: "GĐ" 

Nghe hát: "mẹ 

yêu con", cô 

giáo em 

 Chỉ có một trên 

đời 

Cho con 

Ba ngọn nến 

lung linh, Cây 

bông hồng, 

Bàn tay mẹ, Cô 

giáo miền xuôi   

Lớp 
Lớp 

học 

Thẩm 

mỹ 
  x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT   



TT 

HP 

TT

L 
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Hoạt động 

chủ đề 

Tài 

nguyê

n học 

liệu 

Phạ

m vi 

thực 

hiện 
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CHỦ ĐỀ: "GIA ĐÌNH" 

GĐ N1 N 2 N3 N 4 
Ghi 

chú 

(nếu 

có) 

4 Bữa 

ăn 

gia 

đình 

Cô 

giáo 
Mẹ Ti vi 

Từ 11/11 

đến 

07/12 

tuổi và chủ 

đề thực hiện 

    
B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động 

tạo hình 
# # # # 22 # # # # # # 

11 5 

Có khả năng 

hát đúng 

giai điệu, lời 

ca, hát rõ lời 

và thể hiện 

sắc thái của 

bài hát qua 

giọng hát, 

nét mặt, 

điệu bộ… 

Hát đúng 

giai điệu, 

lời ca và 

thể hiện 

sắc thái, 

tình cảm 

của bài hát  

(theo các 

chủ đề 

trọng tâm) 

Hát đúng giai 

điệu, lời ca 

và thể hiện 

sắc thái, tình 

cảm của bài 

hát  

theo chủ đề: 

"GĐ" 

Tiết học: 

KNCH: Bé xem 

ti vi,  

Rèn kỹ năng ca 

hát, làm quen 

vận động 

  Lớp 

Phòng 

năng 

khiếu 

Thẩm 

mỹ 
  x       

HĐ

H+H

ĐG+

HĐ

C 

  

14 6 

Có khả năng 

vận động 

nhịp nhàng 

theo nhịp 

điệu các bài 

hát, bản 

nhạc với các 

hình thức 

(vỗ tay theo 

Vận động 

nhịp nhàng 

theo giai 

điệu, nhịp 

điệu của 

các bài 

hát, bản 

nhạc / Sử 

dụng các 

Vận động 

nhịp nhàng 

theo giai 

điệu, nhịp 

điệu của các 

bài hát, bản 

nhạc / Sử 

dụng các 

dụng cụ gõ 

- Tiết học: 

KNVĐ:  Nhà 

của tôi, em yêu 

cô giáo 

- Ôn luyện: Rèn 

KNVĐ 

Vỗ tay 

theo 

tiết  

tấu 

chậm: 

Nhà 

của 

tôi, 

Vỗ tay 

Lớp 

Phòng 

năng 

khiếu 

Thẩm 

mỹ 
1 x 

HĐ

H+H

ĐG 

HĐ

H+H

ĐG+

HĐ

C 

      

https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8eDZjRcr3GV6i9Yw?e=I9a9vC
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8eDZjRcr3GV6i9Yw?e=I9a9vC
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8eDZjRcr3GV6i9Yw?e=I9a9vC
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8eDZjRcr3GV6i9Yw?e=I9a9vC
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8eDZjRcr3GV6i9Yw?e=I9a9vC
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8eDZjRcr3GV6i9Yw?e=I9a9vC
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8eDZjRcr3GV6i9Yw?e=I9a9vC
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8eDZjRcr3GV6i9Yw?e=I9a9vC
https://1drv.ms/x/s!AiUx9CFLOpp8eDZjRcr3GV6i9Yw?e=I9a9vC
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CHỦ ĐỀ: "GIA ĐÌNH" 

GĐ N1 N 2 N3 N 4 
Ghi 

chú 

(nếu 

có) 

4 Bữa 

ăn 

gia 

đình 

Cô 

giáo 
Mẹ Ti vi 

Từ 11/11 

đến 

07/12 

nhịp, tiết 

tấu, múa) 

dụng cụ gõ 

đệm theo 

tiết tấu  

đệm theo tiết 

tấu  chủ đề: 

"GĐ" 

theo 

nhịp: 

cái 

bống 

18 8 

Biết vẽ phối 

hợp các nét 

thẳng, xiên 

ngang, cong 

tròn tạo 

thành bức 

tranh có 

màu sắc và 

bố cục 

Vẽ phối 

hợp các 

nét thẳng, 

xiên 

ngang, 

cong tròn 

tạo thành 

bức tranh 

có màu sắc 

và bố cục  

Vẽ phối hợp 

các nét thẳng, 

xiên ngang, 

cong tròn tạo 

thành bức 

tranh có màu 

sắc và bố cục 

chủ đề "GĐ" 

Tiết học: Vẽ 

chân dung mẹ 

TC: Vẽ đồ dùng 

trong gđ; Vẽ 

ngôi nhà của bé, 

Vẽ cái bát, Vẽ 

hoa tặng cô, Vẽ 

chân dung cô 

giáo. 

Nhận 

xét 

tranh 

 vẽ 

ngôi 

nhà 

Lớp 
Lớp 

học 

Thẩm 

mỹ 
  x     

HĐ

H+H

ĐG 

    

21 9 

Biết xé, cắt 

theo đường 

thẳng, 

đường 

cong… và 

dán thành 

sản phẩm có 

màu sắc, bố 

cục 

 Xé, cắt 

theo 

đường 

thẳng, 

đường 

cong… và 

dán thành 

sản phẩm 

 Xé, cắt theo 

đường thẳng, 

đường 

cong… và 

dán thành sản 

phẩm có màu 

sắc, bố cục 

chủ đề "GĐ" 

-Tiết học: Trang 

trí áo dài  

 TC: Xé dán hoa 

tặng cô, Cắt dán 

đồ dùng trong 

gia đình. 

  Lớp 
Lớp 

học 

Thẩm 

mỹ 
  x   

HĐ

H+H

ĐG 
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gia 
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Mẹ Ti vi 

Từ 11/11 

đến 

07/12 

có màu 

sắc, bố cục  

24 10 

Biết làm 

lõm, dỗ bẹt, 

bẻ loe, vuốt 

nhọn, uốn 

cong đất nặn 

để nặn thành 

sản phẩm có 

nhiều chi 

tiết 

Làm lõm, 

dỗ bẹt, bẻ 

loe, vuốt 

nhọn, uốn 

cong đất 

nặn để nặn 

thành sản 

phẩm có 

nhiều chi 

tiết 

Làm lõm, dỗ 

bẹt, bẻ loe, 

vuốt nhọn, 

uốn cong đất 

nặn để nặn 

thành sản 

phẩm có 

nhiều chi tiết 

chủ đề "GĐ" 

- TC: ,Nặn cái 

bát,Nặn cái ấm, 

Nặn hình ngôi 

nhà, Nặn cái 

đĩa, nặn ti vi, 

Nặn búp bê 

  Lớp 
Lớp 

học 

Thẩm 

mỹ 
  x 

HĐ

G 

HĐ

G 
      

    
C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ 

thuật (âm nhạc, tạo hình) 
# # # # 12 # # # # # # 

41   

Có khả năng 

tự chọn 

dụng cụ, vật 

liệu để tạo 

ra sản phẩm 

theo ý thích 

Làm đồ 

chơi 

Làm đồ chơi 

chủ đề "GĐ" 

-Tiết học: Làm 

ngôi nhà từ các 

NVL  Làm ti vi 

từ các NVL 

- Thực hành làm 

đồ chơi trong 

góc 

  Lớp 
Lớp 

học 

Thẩm 

mỹ 
1 x 

HĐ

H+H

ĐG 

    

HĐ

H+H

ĐG 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Chia theo 

hoạt động 

CỘNG TỔNG  SỐ NỘI DUNG PHÂN BỐ 

VÀO CHỦ ĐỀ 
  x 28 27 28 29   



TT 

HP 

TT

L 

Mục tiêu 

năm 

Nội dung 

năm 

Nội dung 

chủ đề 

Hoạt động 

chủ đề 

Tài 

nguyê

n học 

liệu 

Phạ

m vi 

thực 

hiện 

Địa 

điểm 

tổ 

chức 

Thuộ

c lĩnh 

vực 

Mục 

tiêu 

nội 

dung 

cốt lõi 

CHỦ ĐỀ: "GIA ĐÌNH" 

GĐ N1 N 2 N3 N 4 
Ghi 

chú 

(nếu 

có) 

4 Bữa 

ăn 

gia 

đình 

Cô 

giáo 
Mẹ Ti vi 

Từ 11/11 

đến 

07/12 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

trong chế độ 

sinh hoạt 

Trong đó:      x           

* Đón trả trẻ     x 2 2 2 2   

* Thể dục sáng     x 1 1 1 1   
 

*Hoạt động góc     x 6 6 6 6   

*Hoạt động ngoài trời     x 6 5 6 6   

 *Vệ sinh - ăn ngủ     x 2 1 2 2   

*Hoạt động chiều     x 5 6 5 6   

* Thăm quan dã ngoại     x 0 0 0 0   

*Lễ hội     x 0 0 0 0   

TỔNG HOẠT ĐỘNG HỌC     x 6 6 6 6   

* Giờ thể chất     x 1 1 1 1   

*Giờ nhận thức     x 1 2 2 2   

Giờ ngôn ngữ     x 1 1 1 1   

Giờ TC-KNXH     x 1 0 1 0   

Giờ thẩm mỹ     x 2 2 1 2   

 

 

 

 

 

 



II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH 

Tên chủ đề nhánh 
Số tuần 

thực hiện 
Thời gian thực hiện Người phụ trách 

Ghi chú về sự điều chỉnh 

(nếu có) 

Bữa ăn gia đình 01 Từ 11/11- đến 16/11 Đào Thị Hoa  

Cô giáo 20/11 01 Từ 18/11 - đến 23/11 Đào Thị Lành  

Mẹ 01 Từ 25/11- đến 30/11 Đào Thị Hoa  

Tivi 01 Từ 02/12- đến 07/12 Đào Thị Lành  

 

III. CHUẨN BỊ 

Người thực 

hiện 

Bữa ăn gia đình Cô giáo 20/11 Mẹ Tivi 

Giáo viên Chuẩn bị nhạc không lời 

các bài hát theo chủ đề 

nhánh “Bữa cơm gia đình”, 

các video dạy trẻ theo mục 

tiêu cốt lõi. 

+ Xây dựng kế hoạch chăm 

sóc giáo dục trẻ theo mục 

tiêu cốt lõi, video gửi tới 

phụ huynh với các nội 

dung cần thực hiện trong 

chủ đề 

- Chuẩn bị ĐDĐC, tranh 

ảnh về “ chủ đề nhánh”, tạo 

- Sưu tầm tranh ảnh, video về 

cô giáo, về ngày 20/11 

- Tranh ảnh, video các hoạt 

động kỷ niệm ngày 20/11 

- Video, tranh ảnh về các hoạt 

động của ngày 20/11 

+ Xây dựng kế hoạch chăm 

sóc giáo dục trẻ theo mục 

tiêu cốt lõi, video gửi tới phụ 

huynh với các nội dung cần 

thực hiện trong chủ đề 

- Chuẩn bị ĐDĐC, tranh ảnh 

về “ chủ đề nhánh”, tạo môi 

trường trong và ngoài lớp 

theo chủ đề nhánh. 

- Sưu tầm tranh ảnh về mẹ, 

công việc của mẹ…. 

- Các hình ảnh về mẹ 

- Video, tranh ảnh về các 

hoạt động của mẹ trong gia 

đình 

+ Xây dựng kế hoạch chăm 

sóc giáo dục trẻ theo mục 

tiêu cốt lõi, video gửi tới 

phụ huynh với các nội dung 

cần thực hiện trong chủ đề 

- Chuẩn bị ĐDĐC, tranh 

ảnh về “ chủ đề nhánh”, tạo 

môi trường trong và ngoài 

lớp theo chủ đề nhánh 

- Sưu tầm tranh ảnh về các 

loại ti vi 

- Video, tranh ảnh về ti vi 

+ Xây dựng kế hoạch chăm 

sóc giáo dục trẻ theo mục tiêu 

cốt lõi, video gửi tới phụ 

huynh với các nội dung cần 

thực hiện trong chủ đề 

- Chuẩn bị ĐDĐC, tranh ảnh 

về “ chủ đề nhánh”, tạo môi 

trường trong và ngoài lớp theo 

chủ đề nhánh 

- Chuẩn bị giáo án, câu truyện, 

bài thơ, bài hát, câu đố, đồ 

dùng đồ chơi, tranh ảnh, trang 



môi trường trong và ngoài 

lớp theo chủ đề nhánh. 

- Chuẩn bị giáo án, câu 

truyện, bài thơ, bài hát, câu 

đố, đồ dùng đồ chơi, tranh 

ảnh, trang phục...về bữa 

cơm gia đình 

- Chuẩn bị giáo án, câu 

truyện, bài thơ, bài hát, câu 

đố, đồ dùng đồ chơi, tranh 

ảnh, trang phục...về ngày 

20/11 về cô giáo. 

 

 

- Chuẩn bị giáo án, câu 

truyện, bài thơ, bài hát, câu 

đố, đồ dùng đồ chơi, tranh 

ảnh, trang phục...về mẹ 

 

 

phục...về ngày 20/11 về chiếc 

ti vi 

 

 

Nhà trường - Đầu tư cơ sở vật chất, 

trang thiết bị đồ dùng, đồ 

chơi phục vụ cho chủ đề 

nhánh. 

  - Cung cấp sách, truyện, 

tài liệu tham khảo.... 

- Bổ sung đồ dùng đồ chơi, 

tranh ảnh, sách truyện về chủ 

đề. 

- Bổ sung một số đồ dùng đồ 

chơi steam về chủ đề. 

- Các thiết bị dạy học. 

- Bổ sung đồ dùng đồ chơi, 

tranh ảnh, sách truyện về 

chủ đề. 

- Bổ sung một số đồ dùng 

đồ chơi steam về chủ đề. 

- Các thiết bị dạy học. 

- Bổ sung đồ dùng đồ chơi, 

tranh ảnh, sách truyện về chủ 

đề. 

- Bổ sung một số đồ dùng đồ 

chơi steam về chủ đề. 

- Các thiết bị dạy học. 

Phụ huynh - Kết hợp với giáo viên trò 

chuyện với trẻ giúp trẻ có 

nhiều hiểu biết về bữa cơm 

gia đình 

  - Phụ huynh học sinh tích 

cực tham gia vào phong 

trào của nhà trường để tạo 

môi trường cho trẻ hoạt 

động 

- Ủng hộ giáo viên các 

nguyên vật liệu phế liệu  

 - Kết hợp với giáo viên trò 

chuyện với trẻ về cô giáo, về 

ngày 20/11 

 - Phụ huynh học sinh tích cực 

tham gia vào phong trào của 

nhà trường để tạo môi trường 

cho trẻ hoạt động 

- Phối hợp cùng với cô để 

chăm sóc giáo dục trẻ và rèn 

các kỹ năng cho trẻ 

- Ủng hộ giáo viên các 

nguyên vật liệu phế liệu   

- Kết hợp với giáo viên trò 

chuyện với trẻ về mẹ 

- Sưu tầm đóng góp tranh 

ảnh, sách báo về các hoạt 

động có nội dung phù hợp 

với chủ đề. 

- Phối hợp cùng với cô để 

chăm sóc giáo dục và rèn các 

kỹ năng cho trẻ 

- Kết hợp với giáo viên trò 

chuyện với trẻ đồ dùng trong 

gia đình 

- Sưu tầm đóng góp tranh ảnh, 

sách báo về các hoạt động có 

nội dung phù hợp với chủ đề. 

-  Phao xốp len vụn, các nguyên 

vật liệu phế thải. 

 - Phối hợp cùng với cô để 

chăm sóc giáo dục và rèn các 

kỹ năng cho trẻ 



Trẻ - Đi học đầy đủ, đúng giờ, 

tâm thế vui vẻ. 

- Quần áo sạch sẽ, đầu tóc 

gọn gàng. 

- Tích cực tham gia các 

hoạt động của lớp. 

 

- Trẻ tích cực tham gia các 

hoạt động của lớp. 

- Giữ gìn sức khỏe, trang 

phục gọn gàng, sạch sẽ. 

- Đi học đầy đủ, đúng giờ. 

- Trẻ tích cực tham gia các 

hoạt động của lớp. 

- Giữ gìn sức khỏe, trang 

phục gọn gàng, sạch sẽ. 

- Đi học đầy đủ, đúng giờ. 

- Trẻ tích cực tham gia các 

hoạt động của lớp. 

- Giữ gìn sức khỏe, trang phục 

gọn gàng, sạch sẽ. 

 

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ 

1. Đón trẻ: 

HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN 
Ghi chú 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

*  Trò chuyện về các chủ đề nhánh: 

- Nhánh 1 “Bữa ăn gia đình” 

+ Cô đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép phù hợp. Trao đổi với phụ huynh về nội dung chủ đề 

nhánh “Bữa ăn gia đình”. 

+ Nhắc trẻ vào lớp chơi và chọn góc chơi và chơi cùng các bạn 

+ Cho trẻ nghe bài hát về chủ đề. 

+ Cho trẻ xem video, xem tranh ảnh, sách báo về bữa ăn trong gia đình 

+ Trò chuyện tìm hiểu bánh trôi, bánh chay 

+ Nhánh 2 “Cô giáo ngày 20/11” 

+ Tiếp tục rèn một số từ chào hỏi lễ phép phù hợp. Trao đổi với phụ huynh về nội dung chủ đề nhánh “Cô giáo về ngày 

20/11”. 

+ Nhắc trẻ vào lớp chơi và chọn góc chơi và chơi cùng các bạn. 

+ Cho trẻ xem video, xem tranh ảnh, sách báo về ngày 20/11 

+ Cho trẻ nghe bài hát về chủ đề 

 



- Trò chuyện, hướng dẫn phụ huynh làm bánh bông lan 

- Nhánh 3 “Mẹ” 

+ Cô đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép phù hợp. Trao đổi với phụ huynh về nội dung chủ đề 

nhánh “Mẹ”. 

+ Nhắc trẻ vào lớp chơi và chọn góc chơi và chơi cùng các bạn. 

+ Tự cất đồ dùng cá nhân vào tủ theo đúng quy định 

+ Cho trẻ nghe bài hát về chủ đề. 

+ Trò chuyện hướng dẫn phụ huynh nấu ăn cho trẻ tiêu chảy 

- Nhánh 4 “Tivi” 

+ Cô đón trẻ vào lớp, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi lễ phép phù hợp. Trao đổi với phụ huynh về nội dung chủ đề 

nhánh “Ti vi”. 

+ Nhắc trẻ vào lớp chơi và chọn góc chơi và chơi cùng các bạn. 

+ Tự cất đồ dùng cá nhân vào tủ theo đúng quy định 

+ Cho trẻ nghe bài hát về chủ đề. 

+ Trò chuyện với phụ huynh về việc cần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 

2. Thể dục sáng 

HOẠT ĐỘNG PHÂN PHỐI VÀO CÁC NGÀY TRONG TUẦN Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1.Khỏi động 

- Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp các kiểu đi: Đi thường- Đi bằng gót chân- Đi BT - Đi mũi bàn chân- Đi BT - 

Đi cúi khom lưng- Đi BT- Chạy nhanh- Chạy chậm- Đi BT 

- Về đội hình 3 hàng ngang 

2. Hoạt động 2: Trọng động  

- Cho trẻ tập bài tập phát triển  chung 

  



Bài 4: Hô hấp:  thổi nơ 

+  Tay: Đưa hai tay ra phía trước về phía sau 

+  Chân:  Đứng nhún châu khuỵ gối 

+  Bụng: Nghiêng người sang 2 bên 

+ Bật: Bật chụm tách chân 

- Tập kết hợp  bài hát “ Cả nhà thương nhau ” 

3. Hoạt động : Hồi tĩnh  

- Trẻ đi lại nhẹ nhàng  

- Cuộn - xoay tròn cổ tay 

3. Hoat động học 

Nhánh Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ghi chú 

 

 

Nhánh 1 

 

 

Ngày 

11/11/2024 

Ngày 

12/11/2024 

Ngày 

13/11/2024 

Ngày 

14/11/2024 

Ngày 

15/11/2024 

Ngày 

16/11/2024 
 

Lĩnh vực: 

PTNN 

Tên HĐH: kể 

chuyện cho trẻ 

nghe truyện: 

Bữa cơm gia 

đình 

 

Lĩnh vực: 

PTTC 

Tên HĐH: Chạy 

thay đổi tốc dộ 

theo hiệu lệnh 

 

 

Lĩnh vực: 

PTNT 

Tên HĐH: Dạy 

trẻ sáp xếp theo 

quy tắc AAB 

Lĩnh vực: 

PTTCKNXH 

Tên HĐH: Bé 

tiết liệm điện 

 

Lĩnh vực: 

PTTM 

 Tên HĐH: 

KNVĐ bài hát: 

Nhà của tôi 

 - Nghe hát: 

Bữa cơm gia 

đình 

 -TCÂN:  

 Ô chữ kỳ diệu 

Lĩnh vực: 

PTTM 

Tên HĐH: Làm 

ngôi nhà từ các 

NVL ( EDP) 

 
Tuần 1 



 

Nhánh 2 

 

Ngày 

18/11/2024 

Ngày 

19/11/2024 

Ngày 

20/11/2024 

Ngày 

21/11/2024 

Ngày 

22/11/2024 

Ngày 

23/11/2024 

 

Lĩnh vực: 

PTNT 

Tên HĐH: Trò 

chuyện về cô 

giáo 20/11 (5E) 

 

Lĩnh vực: 

PTTC 

Tên HĐH: Ném 

trúng đích ngang 

 

 

Lĩnh vực: 

PTTM 

 Tên HĐH: 

KNVĐ bài hát: 

Em yêu cô giáo 

 - Nghe hát: Cô 

giáo em 

 -TCÂN:  

Tai ai tinh 

Lĩnh vực: 

PTNT 

Tên HĐH:  Dạy 

trẻ sáp xếp theo 

quy tắc ABB 

 

Lĩnh vực: 

PTNN 

Tên HĐH: Dạy 

trẻ đọc diễn 

cảm bài thơ: 

Cô giáo của  

em 

 

Lĩnh vực: 

PTTM 

Tên HĐH: trang 

trí áo dài 

Tuần II 

 

 

 

 

 

Nhánh 3 

 

Ngày 

25/11/2024 

Ngày 

26/11/2024 

Ngày 

27/11/2024 

Ngày 

28/11/2024 

Ngày 

29/11/2024 

Ngày 

30/11/2024 

 

Tuần III 

Lĩnh vực: 

PTTC 

Tên HĐH: Dạy 

trẻ cài cởi cúc 

áo 

Lĩnh vực: 

PTNN 

Tên HĐH: Dạy 

trẻ kể lại truyện  

Tích Chu 

Lĩnh vực: 

PTNT 

 Tên HĐH: Trò 

chuyện về mẹ 

Lĩnh vực: 

PTNT 

Tên HĐH: Dạy 

trẻ nhận biết ý 

nghĩa của những 

con số ( số nhà, 

số xe) 

Lĩnh vực: 

PTTCKNXH 

Tên HĐH: Gấp 

quần áo 

 

Lĩnh vực: 

PTTM 

Tên HĐH: Vẽ 

chân dung mẹ 

 

 

 

Nhánh 4 

 

Ngày 

02/12/2024 

Ngày 

03/12/2024 

Ngày 

04/12/2024 

Ngày 

05/12/2024 

Ngày 

06/12/2024 

Ngày 

07/12/2024 

 

 

Tuần IV Lĩnh vực: 

PTTC 
Lĩnh vực: 

PTNN 

Lĩnh vực: 

PTTM 

Lĩnh vực: 

PTNT 
Lĩnh vực: 

PTTM 

Lĩnh vực: 

PTNT 



 

4. Hoạt động ngoài trời 

Nhánh Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 
 

Thứ 6 
Thứ 7 

Ghi 

chú 

 Ngày 11/11/2024 Ngày 12/11/2024 Ngày 13/11/2024 Ngày 14/11/2024 Ngày15/11/2024 Ngày 16/11/2024   

Nhánh 

1 

 

-  QS: cây ngô 

-  TCVĐ: Chạy thay 

đổi tốc độ theo hiệu 

lệnh 

* KVC3: Khu 

vực chơi chăm 

sóc cây và chăm 

sóc con vật nuôi 

 

- QS ngôi nhà 

- TCVĐ: Chạy 

thay đổi hướng 

theo vật chuẩn 

* KVC 1: Chơi 

khám  phá âm 

thanh, tạo hình 

chơi với các vật 

liệu thiên nhiên 

- QS:  Trò chuyện 

về gia đình bé 

- TCVĐ: Chạy 

chậm 60- 80m 

* KVC5: Đồ chơi 

ngoài trời, một số 

trò chơi dân gian 

và khám phá 

không khí, ánh 

sáng... 

- QS: cô cấp 

dưỡng chế biến 

món ăn 

- TCVĐ: Kết gia 

đình 

* KVC 1: Chơi 

khám  phá âm 

thanh, tạo hình 

chơi với các vật 

liệu thiên nhiên 

- QS: dòng chảy 

của nước 

- TCVĐ: Chạy 

thay đổi hường 

theo vật chuẩn 

* KVC4: Khu 

khám phá nước, 

đất, cát, sỏi , 

đá..... 

* Quan sát: thời 

tiết 

* TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột 

* KVC5: Đồ chơi 

ngoài trời, một số 

trò chơi dân gian 

và khám phá 

không khí, ánh 

sáng... 

 

 Ngày 18/11/2024 Ngày 19/11/2024 Ngày 20/11/2024 Ngày 21/11/2024 Ngày22/11/2024 Ngày 23/11/2024  

Tên HĐH: Tìm 

hiểu về tên và 

số điện thoại 

của người thân 

trong gia đình 

Tên HĐH: kể 

chuyện cho trẻ 

nghe: Ti vi và 

cuộc phiêu lưu 

kỳ diệu 

 

Tên HĐH: 

Làm ti vi từ các 

NVL 

 

Tên HĐH:  Dạy 

trẻ nhận biết ý 

nghĩa của những 

con số ( số điện 

thoại) 

 Tên HĐH: 

KNCH bài hát: 

Bé xem ti vi 

 - Nghe hát: Ti 

vi đừng ồn ào 

 -TCÂN: Nghe 

tiếng hát tìm đồ 

vật 

Tên HĐH: Phân 

loại đồ dùng đồ 

chơi theo 1-2 

dấu hiệu 

 



 

 

 

Nhánh 

2 

 

 

 

- QS: bầu trời 

- TCVĐ: Chạy 

chậm 60- 80m 

* KVC5: Đồ chơi 

ngoài trời, một số 

trò chơi dân gian 

và khám phá 

không khí, ánh 

sáng... 

- Quan sát: Cô 

giáo 

- TCVĐ: Chạy thay 

đổi tốc độ theo hiệu 

lệnh 

* KVC4: Khu 

khám phá nước, 

đất, cát, sỏi , 

đá..... 

- QS : QS con 

chim bồ câu 

- TCVĐ: Chạy 

thay đổi hướng 

theo vật chuẩn 

* KVC3: Khu 

vực chơi chăm 

sóc cây và chăm 

sóc con vật nuôi 

 

- QS: Dạo chơi 

nhặt lá rụng 

- TCVĐ: Ném trúng 

đích 

* KVC5: Đồ chơi 

ngoài trời, một số 

trò chơi dân gian 

và khám phá 

không khí, ánh 

sáng... 

- QS: Bầu trời 

- TCVĐ: Chạy 

thay đổi hường 

theo vật chuẩn 

* KVC 1: Chơi 

khám  phá âm 

thanh, tạo hình 

chơi với các vật 

liệu thiên nhiên  

- Quan sát: luống 

rau cải 

-TCVĐ: Chạy 

15m liên tục theo 

hướng thẳng  

* KVC2: Chơi 

giao thông, sân 

bóng, các trò chơi 

vận động 

 

 Ngày 25/11/2024 Ngày 26/11/2024 Ngày 27/11/2024 Ngày 28/11/2024 Ngày29/11/2024  Ngày 30/11/2024  

Nhánh 

3 

- QS: lắng nghe 

âm thanh khác 

nhau 

- TCVĐ: Ném 

trúng đích 

* KVC5: Đồ chơi 

ngoài trời, một số 

trò chơi dân gian 

và khám phá 

không khí, ánh 

sáng... 

- QS thời tiết 

- TCVĐ: Chạy 

thay đổi tốc độ 

theo hiệu lệnh 

* KVC4: Khu 

khám phá nước, 

đất, cát, sỏi , 

đá..... 

- Thí nghiệm cây 

cần gì để lớn lên 

và khỏe mạnh 

- TCVĐ: Mèo 

đuổi chuột 

* KVC3: Khu 

vực chơi chăm 

sóc cây và chăm 

sóc con vật nuôi 

- Quan sát: ngôi 

nhà 

- TCVĐ: Chạy 

15m liên tục theo 

hướng thẳng  

* KVC 1: Chơi 

khám  phá âm 

thanh, tạo hình 

chơi với các vật 

liệu thiên nhiên 

- Dạo quanh sân 

trường nhặt lá 

rụng 

- TCVĐ: Chạy 

thay đổi hướng 

theo vật chuẩn  

* KVC2: Chơi 

giao thông, sân 

bóng, các trò 

chơi vận động 

- Thí nghiệm vật 

chìm vật nổi 

-TCVĐ: Chạy 

chậm 60- 80m 

* KVC4: Khu 

khám phá nước, 

đất, cát, sỏi , 

đá..... 

 

Nhánh 

4 

Ngày 02/12/2024 Ngày 03/12/2024 Ngày 04/12/2024 Ngày 05/12/2024 Ngày 6/12/2024 Ngày 07/12/2024  

- QS: vườn rau cải 

- TCVĐ: Ném trúng 

đích ngang 

- QS: bầu trời 

- TCVĐ: Chạy 

chậm 60- 80m 

- QS: chất liệu 

làm cái ti  

 - TCVĐ: Chạy 

15m liên tục theo 

- QS: sự nảy mầm 

của cây từ củ 

- TCVĐ: Chạy 

thay đổi tốc độ. 

- Dạo chơi nhặt 

lá rụng 

- Quan sát: cây 

hoa hồng 

 



* KVC3: Khu vực 

chơi chăm sóc cây 

và chăm sóc con 

vật nuôi 

* KVC2: Chơi 

giao thông, sân 

bóng, các trò chơi 

vận động  

hướng thẳng 

trong 10 giây 

* KVC5: Đồ chơi 

ngoài trời, một số 

trò chơi dân gian 

và khám phá 

không khí, ánh 

sáng... 

* KVC3: Khu 

vực chơi chăm 

sóc cây và chăm 

sóc con vật nuôi 

- TCVĐ: Chạy 

thay đổi hướng 

theo vật chuẩn 

- KVC 1: Chơi 

khám phá âm 

thanh, tạo hình 

-TCVĐ: Chạy 

15m liên tục theo 

hướng thẳng  

* KVC2: Chơi 

giao thông, sân 

bóng, các trò chơi 

vận động 

5. Vệ sinh, ăn, ngủ 

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 
Thứ 7 Ghi 

chú 

* Nhánh 1 “Bữa ăn gia đình” 

- Trò chuyện phân biệt thức ăn có lợi có hại cho sức khỏe 

- Nhắc trẻ cách cầm bát thìa, rèn nề nếp giờ ăn, ngủ 

- Trò chuyện về giá trị dinh dưỡng của một số loại thực phẩm 

* Nhánh 2 “Cô giáo” 

-Trò chuyện phân biệt thức ăn có lợi có hại cho sức khỏe  

- Trò chuyện về tên và dạng chế biến của một số món ăn quen thuộc 

* Nhánh 3 “Mẹ” 

- Thực hành thói quen mời cô, mời bạn khi ăn  

- Trò chuyện phân biệt thức ăn có lợi có hại cho sức khỏe  

* Nhánh 4 “Ti vi” 

- Thực hành thói quen mời cô, mời bạn khi ăn  

-Trò chuyện phân biệt thức ăn có lợi có hại cho sức khỏe 

 

 

 



6. Hoạt động chiều 

Nhánh Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 
Thứ 5 

Thứ 6 Thứ 7 
Ghi 

chú 

 

 

 

Nhánh 

1  

 

 

 

 

 

Nhánh 

2 

Ngày 11/11/2024 Ngày 12/11/2024 Ngày 13/11/2024 Ngày 14/11/2024 Ngày 15/11/2024 Ngày 16/11/2024 

 

- Dạy hát bài nhà 

của tôi 

- VS- TT 

Dạy trẻ làm quen 

với một số từ vựng 

tiếng anh: crayon, 

pencil, 

crayon,pencil.cray

on 

- Luyện kỹ năng 

chơi góc 

 -  VS- TT 

-  Dạy trẻ làm  

quen với một số 

kí hiệu thông ở 

gia đình 

- Thực hành cách 

tiết kiệm điện 

- VS- TT 

- Cho trẻ thực 

hành tắt máy, mở 

máy 

- Cho trẻ xem 

sách về chủ đề 

- VS- TT 

- Luyện kỹ năng 

chơi góc 

-VS- TT - Hướng dẫn làm 

bữa sáng 

- Nêu gương bé 

ngoan. 

-VSTT 

Ngày 18/11/2024 Ngày 19/11/2024 Ngày 20/11/2024 Ngày 21/11/2024 Ngày 22/11/2024 Ngày 23/11/2024 

- Dạy trẻ làm  

quen với một số 

kí hiệu thông ở 

gia đình 

- VS- TT 

- Kể chuyện cho 

trẻ nghe: Món quà 

của cô giáo 

- Luyện kỹ năng 

chơi góc 

- VS-TT 

- Trò chuyện về 

ngày NGVN 

20/11 

- VS- TT 

 

- Cho trẻ làm 

quen với một số 

ký hiệu và thực 

hành trên máy vi 

tính 

- Dạy hát bài: Cô 

giáo em 

- VS- TT 

Dạy trẻ làm quen 

với một số từ 

vựng tiếng anh: 

crayon, pencil. 

- Luyện kỹ năng 

chơi góc 

- VS- TT 

- Dạy trẻ đọc bài 

đồng dao: Gánh 

gánh gồng gồng 

- Nêu gương bé 

ngoan. 

-VSTT 

Nhánh 

3 
Ngày 25/11/2024 Ngày 26/11/2024 Ngày 27/11/2024 Ngày 28/11/2024 Ngày 29/11/2024 Ngày 30/11/2024  



-  Trò chuyện về 

mẹ của bé 

- Chơi tự do 

-VSTT 

- Dạy trẻ làm quen 

với một số từ vựng 

tiếng anh: crayon, 

pencil, pencil,  

picture, paper. 

- Luyện kỹ năng 

chơi góc 

-VSTT 

- Dạy trẻ làm  

quen với một số 

kí hiệu thông ở 

gia đình 

- Chơi tự do 

-VSTT 

- Thực hành cách 

gấp quần áo 

-VSTT 

- Dạy trẻ kể 

chuyện với rối tay 

về chủ đề 

- Luyện kỹ năng 

chơi góc 

-VSTT 

- Liên hoan văn 

nghệ 

- Nêu gương bé 

ngoan. 

-VSTT 
 

Nhánh 

4 

Ngày 02/12/2024 Ngày 03/12/2024 Ngày 04/12/2024 Ngày 05/12/2024 Ngày 06/12/2024 Ngày 07/12/2024  

-  Dạy trẻ làm  

quen với một số 

kí hiệu thông ở 

gia đình 

- Chơi tự do 

-VSTT 

- Dạy hát bài : bé 

xem ti vi 

- Luyện kỹ năng 

chơi góc 

-VSTT 

-Trò chuyện về về 

sự khác nhau của 

2-3 đồ dùng  

- Chơi tự do 

-VSTT 

- Dạy trẻ làm 

quen với một số 

từ vựng tiếng 

anh:crayon,pencil 

-VSTT 

- Dạy trẻ cách mở 

và xem sách 

- Luyện kỹ năng 

chơi góc 

-VSTT 

- Trò chuyện về 

tên số điện thoại 

của người thân, 

địa chỉ gia đình 

- Nêu gương bé 

ngoan. 

-VSTT 

 

7. Hoạt động góc  

TT Tên góc chơi Tên nhánh Mục đích – Yêu cầu Các hoạt động / trò chơi 

trong góc chơi 

Chuẩn bị 

1 
Góc phân 

vai 
Nấu ăn 

Nhánh 1: 

Bữa ăn gia 

đình 

*Kiến thức: 

- Biết phân công công việc cho 

từng thành viên trong nhóm. 

Biết thao tác vai chơi của mình.. 

Biết tên món ăn cách chế biến 

món: cá rán, trứng rán 

- Mua thực phẩm 

- Chế biến thực phẩm 

- Nấu các món ăn 

- Bày các món ăn 

- Tạp dề, mũ, Menu 

các món ăn. Bộ nấu 

ăn: Nồi, bát, thìa, đĩa, 

đũa, dao, thớt, ống để 

giấy, đũa, thìa, lọ xúp, 



*Kỹ năng: 

- Trẻ có kỹ năng vào bếp và bắt 

chước thao tác như  người lớn 

như : làm cá, đánh vẩy cá, đập 

trứng, rán trứng, rửa rau, thái 

rau, nhặt rau.... 

Trẻ có kỹ năng trang trí bàn ăn, 

giao tiếp, phục vụ khách hàng 

*Thái độ:  

- Biết cất dọn đồ chơi đúng nơi 

quy định. 

- Trẻ hứng thú tích cực tham gia 

vào các hoạt động 

dầu ăn, muối, bột ngọt, 

khăn trải bàn.  

-Thực phẩm: nhựa: 

 tôm, cua, cá, trứng, 

giò 

Nhánh 2: Cô 

giáo 

*Kiến thức: 

- Biết phân công công việc cho 

từng thành viên trong nhóm. 

Biết thao tác vai chơi của 

mình..Biết tên món ăn cách chế 

biến món cá rán, trứng rán 

*Kỹ năng: 

- Trẻ có kỹ năng vào bếp và bắt 

chước thao tác như  người lớn: 

làm cá, đánh vẩy cá, đập trứng, 

rán trứng, rử rau, nhặt rau.....  

- Mua thực phẩm 

- Chế biến thực phẩm 

- Nấu các món ăn 

- Bày các món ăn 

- Ảnh gài bảng nội 

quy góc chơi 

- Bàn ghế, đồ chơi 

nấu ăn. 

- Trang phục đầu bếp 

- Tranh hướng dẫn kĩ 

năng rán cá, rán trứng 



- Trẻ có kỹ năng trang trí bàn ăn, 

giao tiếp, phục vụ khách hàng 

*Thái độ:  

- Biết cất dọn đồ chơi đúng nơi 

quy định. 

- Trẻ hứng thú tích cực tham gia 

vào các hoạt động 

Nhánh 3: 

Mẹ 

*Kiến thức: 

- Biết phân công công việc cho 

từng thành viên trong nhóm. 

Biết thao tác vai chơi của mình. 

Biết tên món ăn cách chế biến 

món cá rán, trứng rán 

*Kỹ năng: 

- Trẻ có kỹ năng vào bếp và bắt 

chước thao tác như  người lớn 

như:  làm cá, đánh vẩy cá, đập 

trứng, rán trứng, nhặt rau..... 

- Mua thực phẩm 

- Chế biến thực phẩm 

- Nấu các món ăn 

- Bày các món ăn 

- Đóng vai mẹ con 

- Ảnh gài bảng nội 

quy góc chơi 

- Bàn ghế, đồ chơi 

nấu ăn. 

- Trang phục đầu bếp 

- Tranh hướng dẫn kĩ 

năng rán cá, rán trứng 

 
Nhánh 4: Ti 

vi 

*Kiến thức: 

- Biết phân công công việc cho 

từng thành viên trong nhóm. 

Biết thao tác vai chơi của mình. 

Biết tên món ăn cách chế biến 

món cá rán, trứng rán 

*Kỹ năng: 

- Mua thực phẩm 

- Chế biến thực phẩm 

- Nấu các món ăn 

- Bày các món ăn 

 

- Ảnh gài bảng nội 

quy góc chơi 

- Bàn ghế, đồ chơi 

nấu ăn. 

- Trang phục đầu bếp 

- Tranh hướng dẫn kĩ 

năng rán cá, rán trứng 



- Trẻ có kỹ năng vào bếp và bắt 

chước thao tác như  người lớn 

như:  làm cá, đánh vẩy cá, đập 

trứng, rán trứng, nhặt rau..... 

Bác sỹ 

Nhánh 1: 

Bữa ăn gia 

đình 
- Biết thực hiện công việc, thao 

tác của bác sĩ, y tá về chăm sóc, 

chữa bệnh cho bệnh nhân. 

- Biết lắng nghe ý kiến, nói nhẹ 

nhàng để dặn dò, lịch sự với 

người bệnh. 

- Biết cất dọn đồ chơi gọn gàng. 

 

* Thực hiện công việc:  

+ Mặc trang phục.  

+ Đeo khẩu trang, sát 

khuẩn. 

+ Sắp xếp các đồ dùng, 

dụng cụ. 

+ Nhắc nhở bệnh nhân biết 

xếp hàng chờ đến lượt khám 

bệnh.  

+ Thực hiện các thao tác 

khám, chữa bệnh cho bệnh 

nhân. 

+ Dặn dò bệnh nhân. 

- Trang phục bác sĩ, 

dụng cụ y tế, một số 

thuốc.  

- Qui trình khám chữa 

bệnh, tranh ảnh một số 

bệnh thường gặp. 

- Khẩu trang, dung 

dịch sát khuẩn. 

 

 

 

Nhánh 2: Cô 

giáo 

Nhánh 3: 

Mẹ 

Nhánh 4: Ti 

vi 

Bán hàng 

Nhánh 1: 

Bữa ăn gia 

đình 

*Kiến thức: 

- Biết phân công công việc cho 

từng thành viên trong nhóm. 

Biết tên và giá các mặt hàng 

mình bán. Biết cách bày hàng và 

lau sắp xếp đồ dùng bán hàng 

*Kỹ năng: 

- Bán các loại đồ dùng gia 

đình 

- Bán các loại thực phẩm 

- Bảng giá, tiền, cân. 

- Đồ chơi: quần áo, mũ 

dép, trang phục, đồ 

dùng trong gia đình,  

- Đồ chơi:  rau, thực 

phẩm 

Nhánh 2: Cô 

giáo 

- Bán các loại bưu thiếp, 

quà lưu niệm 

- Bảng giá, tiền, cân. 



- Trẻ có kỹ năng mời chào khách 

hàng, trả tiền, kỹ năng bày 

hàng.... 

*Thái độ:  

- Biết cất dọn đồ chơi đúng nơi 

quy định. Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt động 

- Bán các loại hoa 

- Bán giấy gói quà 

 

- Đồ chơi: các loại bưu 

thiếp, quà, hoa, giấy 

gói quà… 

- Các loại thực phẩm: 

tôm ,cá, trứng. 

- Các loại rau, củ, quả 

Nhánh 3: 

Mẹ 

- Bán các loại quần áo, đồ 

dùng trang phục cho mẹ  

- Bảng giá, tiền, cân. 

- Đồ chơi: các loại 

quần áo. Mũ, túi, dép   

cho mẹ 

- Các loại thực phẩm: 

tôm ,cá, trứng. 

- Các loại rau, củ, quả 

Nhánh 4: Ti 

vi 

Bán các loại ti vi, đồ dùng 

gia đình 

Bán các loại rau, củ quả 

Các loại rau, củ 

Các loại thực phẩm 

Đồ dùng gia đình, ti 

vi 

 

2 
Góc Xây 

dựng 
 

Nhánh 1: 

Bữa ăn gia 

đình 

*Kiến thức: Trẻ biết trường ngôi 

nhà nhà của bé như thế nào 

*Kỹ năng: Bước đầu trẻ có kỹ 

năng xây, biết cách sắp xếp bố 

cục các khuôn viên ngôi nhà phù 

hợp. Có kỹ năng lắp ghép. 

- Xây ngôi nhà 

- Lắp ghép ngôi nhà 

- Lắp ghép cây xanh, cây 

hoa 

- Bảng thiết kế XD, 

mẫu gợi ý 

Gạch, bay, xẻng, bàn 

xoa, cuốc, xô, các 

tranh ảnh phụ trợ. 

Nhánh 2: Cô 

giáo 

- Xây trường mầm non của 

bé 

Bảng thiết kế XD, mẫu 

gợi ý 



*Thái độ:  Hứng thú tích cực 

tham gia hoạt động. 

- Lắp ghép lớp học 

- Lắp ghép cây xanh, cây 

hoa 

Gạch, bay, xẻng, bàn 

xoa, cuốc, xô, các 

tranh ảnh phụ trợ. 

Nhánh 3: 

Mẹ 

- Xây ngôi nhà 

- Lắp ghép ngôi nhà 

- Lắp ghép cây xanh, cây 

hoa 

- Bảng thiết kế XD, 

mẫu gợi ý 

Gạch, bay, xẻng, bàn 

xoa, cuốc, xô, các 

tranh ảnh phụ trợ. 

Nhánh 4: Ti 

vi 

- Xây ngôi nhà 

- Lắp ghép ngôi nhà 

- Lắp ghép cây xanh, cây 

hoa 

- Bảng thiết kế XD, 

mẫu gợi ý 

Gạch, bay, xẻng, bàn 

xoa, cuốc, xô, các 

tranh ảnh phụ trợ. 

TraCô3 

 

Góc 

Học tập 
Góc sách 

Nhánh 1:  

“ Bữa ăn gia 

đình” 
Trẻ biết mô tả hành động của các 

nhân vật trong tranh 

- Trẻ kể chuyện sáng tạo 

qua sa bàn rối, qua tranh, rối 

tay 

- Tranh truyện chủ đề 

- Rối tay, rối ngón, rối 

que. 

- Allbum rỗng, sản 

phẩm của trẻ, hình 

ảnh họa báo có liên 

quan đến gia đình 

Trẻ có khả năng đọc thuộc bài 

thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với 

độ tuổi và chủ đề. 

 

- Đọc bài thơ chữ to có hình 

ảnh: “ Bữa cơm gia đình” 

 

- Bài thơ chữ to có 

hình ảnh do cô thiết 

kế. 

- Que chỉ 



- Đọc các bài thơ qua tranh 

minh họa 

- Tranh minh họa bài 

thơ do cô thiết kế 

Nhánh 2: 

“Cô giáo” 

Trẻ biết mô tả hành động của 

các nhân vật trong tranh 

- Trẻ kể chuyện sáng tạo 

qua sa bàn rối, qua tranh, rối 

tay 

- Tranh truyện: chủ đề 

- Rối tay, rối ngón, rối 

que. 

- Allbum rỗng, sản 

phẩm của trẻ, hình 

ảnh họa báo có liên 

quan đến chủ đề cô 

giáo, ngày 20/11. 

Trẻ có khả năng đọc thuộc bài 

thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với 

độ tuổi và chủ đề. 

 

- Đọc bài thơ chữ to có hình 

ảnh: “ Cô giáo của em” 

 

- Bài thơ chữ  to có 

hình ảnh do cô thiết 

kế. 

- Que chỉ 

- Đọc các bài thơ qua tranh 

minh họa 

- Tranh minh họa bài 

thơ do cô thiết kế 

Nhánh 3 

“Mẹ” 

Trẻ biết mô tả hành động của 

các nhân vật trong tranh 

- Trẻ kể chuyện sáng tạo 

qua sa bàn rối, qua tranh, rối 

tay 

- Tranh truyện: chủ đề 

Tích chu 

- Rối tay, rối ngón, rối 

que. 

- Allbum rỗng, sản 

phẩm của trẻ, hình 

ảnh họa báo có liên 

quan đên chủ đề 



Trẻ có khả năng đọc thuộc bài 

thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với 

độ tuổi và chủ đề. 

 

- Đọc bài thơ chữ to có hình 

ảnh: “ bữa ăn ngon” 

- Bài thơ chữ to có 

hình ảnh do cô thiết 

kế. 

- Que chỉ 

- Đọc các bài thơ qua tranh 

minh họa 

- Tranh minh họa bài 

thơ do cô thiết kế 

Nhánh 4:  

“ Ti vi” 

Trẻ biết mô tả hành động của 

các nhân vật trong tranh 

- Trẻ kể chuyện sáng tạo 

qua sa bàn rối, qua tranh, rối 

tay 

- Tranh truyện: chủ đề 

Ti vi và cuộc phiêu lưu 

kỳ diệu 

- Rối tay, rối ngón, rối 

que. 

- Allbum rỗng, sản 

phẩm của trẻ, hình ảnh 

họa báo có liên quan 

đên chủ đề 

Trẻ có khả năng đọc thuộc bài 

thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với 

độ tuổi và chủ đề. 

 

- Đọc bài thơ chữ to có hình 

ảnh 

- Bài thơ chữ to có 

hình ảnh do cô thiết 

kế. 

- Que chỉ 

- Đọc các bài thơ qua tranh 

minh họa 

- Tranh minh họa bài 

thơ do cô thiết kế 

Góc 

khám 

phá 

Nhánh 1:  

“ Bữa ăn gia 

đình” 

*Kiến thức: Trẻ có thêm hiểu biết 

về bữa ăn gia đình 
- Sắp xếp quy trình một bữa 

cơm 

Bảng chơi, tranh lô tô 

về các hoạt động quy 

trình một bữa cơm 



*Kỹ năng: Trẻ có kỹ quan sát 

chú ý có chủ đích. Rèn khả năng 

ghi nhớ .Kỹ năng lấy cất đồ chơi 

đúng nơi quy định. 

*Thái độ: Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt động. 

- Chọn đủ số lượng thành 

viên tương ứng số bát đũa 

Bảng chơi tranh ảnh, 

lô tô các thành viên và 

lô tô bát đũa 

- Tìm bóng cho tôi 

Bảng chơi tranh ảnh 

bóng về trang phục 

bạn trai, bạn gái 

- Gạch bỏ đối tượng không 

cùng loại 

Bảng chơi tranh ảnh 

về trang phục bạn trai 

bạn gái 

 

 

 

  Nhánh 2: 

“Cô giáo” 

*Kiến thức: Trẻ có thêm hiểu biết 

về cô giáo, về ngày 20/11 

*Kỹ năng: Trẻ có kỹ quan sát chú 

ý có chủ đích. Rèn khả năng ghi 

nhớ. Kỹ năng lấy cất đồ chơi 

đúng nơi quyđịnh. 

*Thái độ: Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt động. 

- Gạch bỏ đối tượng không 

cùng loại 
Bảng chơi, tranh lô tô  

- Các đồ dùng của cô giáo 

Bảng chơi, tranh lô tô 

về các bộ phận trên 

khuôn mặt 

Công việc của cô giáo 
Bảng chơi, tranh lô tô 

về công việc cô giáo 

Tìm bóng cho tôi  
Bảng chơi tranh ảnh 

bóng về cô giáo 

Các hoạt động ngày 20/11 

Bảng chơi tranh ảnh, 

lô tô các hoạt động 

ngày 20/11  

Nhánh 3 

“Mẹ” 

*Kiến thức: Trẻ có thêm hiểu biết 

về mẹ 

*Kỹ năng: Trẻ có kỹ quan sát chú 

ý có chủ đích. Rèn khả năng ghi 

 Gạch bỏ đối tượng không 

cùng loại 

Bảng chơi, tranh lô tô 

về chủ đề 

Tìm bóng cho tôi  
Bảng chơi, tranh lô tô 

tìm bóng về mẹ  



nhớ.Kỹ năng lấy cất đồ chơi đúng 

nơi quy định. 

*Thái độ: Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt động. 

Công việc của mẹ Bảng chơi, Tranh lôtô 

về công viêc của mẹ 

Trang phục của mẹ Bảng chơi, Tranh lôtô 

về trang phục của mẹ 

Nhánh 4 

“Ti vi” 

*Kiến thức: Trẻ có thêm hiểu biết 

về chiếc ti vi: tên gọi, cách bảo 

quản và sử dụng… 

*Kỹ năng: Trẻ có kỹ quan sát chú 

ý có chủ đích. Rèn khả năng ghi 

nhớ.Kỹ năng lấy cất đồ chơi đúng 

nơi quy định. 

*Thái độ: Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt động. 

 Gạch bỏ đối tượng không 

cùng loại 

Bảng chơi, tranh lô tô 

về chủ đề 

Tìm bóng cho tôi  
Bảng chơi, tranh lô tô  

bóng ti vi  

Phân loại các loại ti vi Bảng chơi, Tranh lôtô 

về các loại ti vi 

Khám phá chất liệu làm ti 

vi 

Bảng chơi, các lô tô 

chất liệu làm ti vi 

Ghép tranh Bảng chơi, miếng 

ghép về ti vi 

 

Góc Toán 

Nhánh 1:  

“ Bữa ăn gia 

đình” 

*Kiến thức: Biết tạo nhóm đến 

3, biết sắp xếp theo quy tăc đã 

học 

*Kỹ năng: Có kỹ năng chơi các 

trò chơi nhanh. Có kỹ năng quan 

sát ghi nhớ chú ý có chủ đích. 

*Thái độ: Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt động. Biết 

cất đồ dùng đúng nơi quy định 

- Bé chơi tạo nhóm đến 3 

- Bù chỗ còn thiếu 

- Sắp xếp theo quy tắc 

- Ai thông minh 

- Anh nhanh hơn 

- Các đồ chơi thông minh 

Bảng chơi bé tạo 

nhóm, các loại lô tô 

về đồ dùng về chủ đề 

Các bảng chơi thông 

minh 

Nhánh 2: 

“Cô giáo” 

Bảng chơi bù chỗ còn 

thiếu,  lô tô về  chủ đề 

Các bảng chơi thông 

minh 



Nhánh 3 

“Mẹ” Bảng chơi sắp xếp 

theo quy tắc, các loại 

lô tô về chủ đề, số 3 Nhánh 4 

“Ti vi” 

 

4 

 

Góc 

Nghệ 

thuật 

 

Nhánh 1:  

“Bữa ăn gia 

đình” 

*Kiến thức: Trẻ biết vẽ, tô màu, 

nặn, cắt dán, làm một số món ăn. 

Trẻ biết biểu diễn bài hát. 

*Kỹ năng: 

- Rèn  kỹ năng cắt, dán làm, vẽ, 

nặn…. 

*Thái độ: Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt động. biết 

yêu qúy sản phẩm của mình làm 

ra. 

Vẽ, nặn, xé năn in tô các 

món ăn 

Giấy vẽ, giấy màu, 

đất nặn, sáp màu 

In khuôn củ Bảng  chơi, kép, bút, 

các nguyên vật liệu: 

bìa cát tông, ống 

hút…. 

Làm một số món ăn từ 

NVL 

Trang trí mâm cơm gia 

đình 

Hát múa biểu diễn bài hát: 

về chủ đề  

Các dụng cụ âm nhạc 

Nhánh 2: 

“Cô giáo” 

Kiến thức: Trẻ biết vẽ, tô màu, 

nặn, cắt dán, làm đồ dùng tặng 

cô nhân ngày 20/11. Trẻ biết 

biểu diễn bài hát về cô giáo. 

*Kỹ năng: 

- Rèn  kỹ năng cắt, dán làm, vẽ, 

nặn…. 

Làm quà tặng cô Bảng  chơi, kép, bút, 

các nguyên vật liệu: 

bìa cát tông, ống hút, 

lá dừa, giấy ..…. 

Làm đồ dùng cô giáo từ 

các NVL 

Vẽ bưu thiếp tặng cô 

Gấp túi, ví  tặng cô Bảng chơi, giấy, sáp 

màu.. 

Vẽ nặn xé dán tô màu tranh 

về cô giáo 

Giấy vẽ, giấy màu, 

đất nặn, sáp màu 



*Thái độ: Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt động. biết 

yêu qúy sản phẩm của mình làm 

ra 

Làm hoa tặng cô từ các 

NVL 

Bảng  chơi, kép, bút, 

các nguyên vật liệu: 

giấy màu, giấy bóng, 

ống hút 

Hát múa biểu diễn bài hát: 

về chủ đề  

Các dụng cụ âm nhạc 

Nhánh 3 

“Mẹ” 

Kiến thức: Trẻ biết vẽ, tô màu, 

nặn, cắt dán, làm một số món 

quà tặng mẹ. Trẻ biết biểu diễn 

bài hát. 

*Kỹ năng: 

- Rèn  kỹ năng cắt, dán làm, vẽ, 

nặn…. 

*Thái độ: Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt động. biết 

yêu qúy sản phẩm của mình làm 

ra 

Vẽ, nặn, xé dán trang phục 

mẹ 

Giấy vẽ, giấy màu, 

đất nặn, sáp màu 

Làm quà tặng mẹ từ các 

NVL  

Bảng  chơi, kép, bút, 

các nguyên vật liệu: 

bìa cát tông, ống 

hút…. 

Làm vòng tặng mẹ Bảng chơi, giấy kéo.. 

Làm kính từ lá dừa tặng mẹ Bảng chơi, kéo, lá 

dừa, băng dính 

Hát múa biểu diễn bài hát 

về chủ đề 

Các dụng cụ âm nhạc 

Nhánh 4 

“Ti vi” 

Kiến thức: Trẻ biết vẽ, tô màu, 

nặn, cắt dán, làm ti vi. Trẻ biết 

biểu diễn bài hát. 

*Kỹ năng: 

- Rèn  kỹ năng cắt, dán làm, vẽ, 

nặn…. 

Vẽ, nặn, xé dán ti vi Giấy vẽ, giấy màu, 

đất nặn, sáp màu 

Làm ti vi từ các NVL  Bảng  chơi, kép, bút, 

các nguyên vật liệu: 

bìa cát tông, ống 

hút…. 

Trang trí màn hình ti vi Bảng chơi, giấy kéo.. 



*Thái độ: Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt động. biết 

yêu qúy sản phẩm của mình làm 

ra 

Hát múa biểu diễn bài hát 

về chủ đề 

Các dụng cụ âm nhạc 

Góc 

STEAM 

Nhánh 1:  

“ Bữa ăn gia 

đình” 

- Trẻ tìm hiểu về quy trình làm 

bữa ăn gia đình.Trẻ biết cách làm 

việc theo nhóm: cùng nhau lựa 

chọn, đưa ra quyết định về 

nguyên liệu. 

- Trẻ biết phối kết hợp các kĩ 

năng vẽ  thiết kế bữa ăn gia đình. 

- Cố gắng hoàn thành công việc 

- Thực hiện các công việc: 

Thiết kế: bữa ăn gia đình 

* Khám phá tìm giải pháp: 

* Lên kế hoạch thực hiện: 

+ Xem clip về các loại món 

ăn trong bữa ăn gia đình 

+ Trò chuyện về vật liệu và 

những công việc để tạo ra 

được món ăn. 

* Thiết kế vẽ bữa ăn gia 

đình 

- Trẻ chọn nguyên liệu phù 

hợp 

- Giấy bìa cattong, ống 

hút, que kem, keo dán, 

hồ dán, giấy màu, bút 

sáp, các nguyên vật 

liệu khác, giá để bản 

thiết kế để trẻ hoạt 

động và bày sản 

phẩm.... 

 

Nhánh 2: 

“Cô giáo” 

- Trẻ tìm hiểu về quy trình làm 

bưu thiếp. Trẻ biết cách làm việc 

theo nhóm: cùng nhau lựa chọn, 

đưa ra quyết định về nguyên liệu. 

- Trẻ biết phối kết hợp các kĩ 

năng vẽ  thiết kế bưu thiếp 

- Cố gắng hoàn thành công việc 

- Thực hiện các công việc: 

Thiết kế: Làm bưu thiếp 

từ các NVL 

* Khám phá tìm giải pháp: 

* Lên kế hoạch thực hiện: 

+ Xem clip về các loại bưu 

thiếp 

- Giấy bìa cattong, ống 

hút, que kem, keo dán, 

hồ dán, giấy màu, bút 

sáp, các nguyên vật 

liệu khác, giá để bản 

thiết kế để trẻ hoạt 

động và bày sản 

phẩm.... 



+ Trò chuyện về vật liệu và 

những công việc để tạo ra 

được bưu thiếp 

* Thiết kế vẽ bưu thiếp 

- Trẻ chọn nguyên liệu phù 

hợp. Chế tạo bưu thiếp 

 

Nhánh 3 

“Mẹ” 

- Trẻ tìm hiểu về quy trình làm 

khung ảnh 

- Trẻ biết cách làm việc theo 

nhóm: cùng nhau lựa chọn, đưa 

ra quyết định về nguyên liệu. 

- Trẻ biết phối kết hợp các kĩ 

năng để tạo ra sản phẩm 

- Cố gắng hoàn thành công việc 

- Thực hiện các công việc: 

Làm khung ảnh tặng mẹ 

từ các NVL 

* Khám phá tìm giải pháp: 

* Lên kế hoạch thực hiện: 

+ Trò chuyện về vật liệu và 

những công việc để tạo ra 

được khung ảnh 

- Vẽ một số hung ảnh 

- Trẻ chọn nguyên liệu phù 

hợp 

- Giấy bìa cattong, ống 

hút, que kem, keo dán, 

hồ dán, giấy màu, bút 

sáp, các nguyên vật 

liệu khác, giá để bản 

thiết kế để trẻ hoạt 

động và bày sản 

phẩm.... 

 

Nhánh 4:  

“ Ti vi” 

- Trẻ tìm hiểu về quy trình làm ti 

vi. Trẻ biết cách làm việc theo 

nhóm: cùng nhau lựa chọn, đưa 

ra quyết định về nguyên liệu. 

- Trẻ biết phối kết hợp các kĩ 

năng vẽ  thiết kế ti vi 

- Cố gắng hoàn thành công việc 

- Thực hiện các công việc: 

Thiết kế: ti vi từ các NVL 

* Khám phá tìm giải pháp: 

* Lên kế hoạch thực hiện: 

+ Xem clip về các loại ti vi 

+ Trò chuyện về vật liệu và 

những công việc để tạo ra 

được ti vi 

- Giấy bìa cattong, ống 

hút, que kem, keo dán, 

hồ dán, giấy màu, bút 

sáp, các nguyên vật 

liệu khác, giá để bản 

thiết kế để trẻ hoạt 

động và bày sản 

phẩm.... 



* Thiết kế vẽ ti vi 

- Trẻ chọn nguyên liệu phù 

hợp. Chế tạo ti vi 

 

5 
Góc kỹ 

năng 

 

Nhánh 1:  

“ Bữa ăn gia 

đình” 

Kiến thức: Trẻ biết tết tóc, cài 

cởi cúc áo, cài mở khuy quần, 

cài mở khuy áo… 

*Kỹ năng: Rèn  kỹ mềm dẻo đôi 

tay để tết tóc 

*Thái độ: Trẻ hứng thú tích cực 

tham gia vào các hoạt động. Biết 

cất đồ chơi đúng nơi quy định 

Kỹ năng tết tóc 
Bảng chơi, nguyên 

liệu cho trẻ đan tết 

Kỹ  năng cài cởi cúc áo  
Bảng chơi cho trẻ cài 

cởi cúc áo 

Nhánh 2: 

“Cô giáo” 

Kỹ năng xâu buộc dây giầy Bảng chơi cho trẻ xâu 

buộc dây giầy 

Nhánh 3 

“Mẹ” 

Kỹ năng cài mở khuy áo Bảng chơi cho trẻ cài 

cởi mở khuy áo 

 
Nhánh 4 

“Ti vi” 

Kỹ năng kéo khóa Bảng chơi cho trẻ áo 

có khóa 

 

HIỆU PHÓ CM DUYỆT TTCM DUYỆT GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM 

 

 

Đào Thị Hương 

 

 

Đào Thị Chiến 

 

 

Đào Thị Lành 

 


